PHỤ LỤC 36
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI 
RADAR - ARPA MỨC SỸ QUAN VẬN HÀNH
(Ban hành theo Thông tư số……/2023/TT-BGTVT ngày …...tháng…. năm ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Phần A: Cấu trúc chương trình huấn luyện
1. Mục đích
Khóa huấn luyện sẽ đáp ứng những yêu cầu tối thiểu theo Mục A-II/1 của Bộ luật STCW về “sử dụng radar và ARPA để duy trì hàng hải an toàn”.
Khóa học bổ sung những qui định của IMO về khai thác sử dụng radar. Chương trình xây dựng dựa trên qui định 18 và 19 Chương V của SOLAS, Mục A-I-12 và B-I-12 Công ước STCW và tiêu chuẩn về thiết bị radar cũng như các sửa đổi. Cấu trúc chương trình hoàn toàn dựa trên Model Course 1.07 Ed. 2017 (Radar Navigation at Operational Level – Radar Navigation, Radar Plotting and Use of ARPA)
2. Mục tiêu 
Hoàn thành khóa học này, học viên sẽ hiểu biết các kiến thức cơ bản về radar hàng hải. Nhận biết các sai số có thể xảy ra khi sử dụng radar hàng hải, các chú ý để khắc phục, phòng ngừa. Nhận biết các yếu tố ngoại cảnh tác động đến hoạt động của radar hàng hải (điều kiện thời tiết, điều kiện khí tượng), các chú ý và biện pháp phòng ngừa;
Vận dụng các kiến thức về radar hàng hải để thiết lập màn hình radar tối ưu, thuận lợi nhất cho việc quan sát;
Sử dụng radar hàng hải để dẫn tàu an toàn trong mọi hoàn cảnh tầm nhìn xa, mật độ giao thông trên biển, trong luồng. Vận dụng kiến thức về radar thực hành các phương pháp xác định vị trí tàu (bằng khoảng cách và hướng; bằng 2 khoảng cách…) các sai số tác động và biện pháp làm giảm sai số;
Phối kết hợp việc sử dụng radar, ARPA cũng như thiết bị AIS để dẫn tàu an toàn;
Sử dụng radar hàng hải để phòng ngừa va chạm trên biển thông qua các kiến thức về đồ giải. Thông qua kiến thức về đồ giải radar, kiến thức về COLREG, tiến hành thực hành làm các bài toán đồ giải (trên giấy hoặc trên màn hình radar), tìm các thông tin mục tiêu, đưa ra các phương án điều động phòng ngừa va chạm (đổi hướng đơn thuần/ tốc độ đơn thuần hoặc kết hợp);
Thực hành các kỹ năng về radar/ARPA cũng như AIS khi có sự kết nối tích hợp các hệ thống với nhau; kể cả trên hải đồ điện tử; các sai số mắc phải khi quá tin tưởng vào hệ thống.
3. Tiêu chuẩn tham gia khoá học
Học viên tham gia khoá học phải tốt nghiệp các trường có đào tạo chuyên ngành Điều khiển tàu biển và có thời gian đi biển tối thiểu 6 tháng;
4. Cấp giấy chứng nhận
	Học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện được cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Hàng hải Radar - Arpa mức sỹ quan vận hành.
 Cơ sở đào tạo xem xét, quyết định việc miễn/công nhận một số nội dung học viên đã được học tập, huấn luyện trong chương trình đào tạo khác do chính cơ sở đào tạo tổ chức. Học viên phải học tập, huấn luyện các nội dung còn thiếu và tham gia kiểm tra hoặc đánh giá để được công nhận hoàn thành khoá học.
5. Giới hạn lớp học
Số lượng học viên trong mỗi lớp học không nên vượt quá 25 học viên. Trong trường hợp vượt quá, cơ sở đào tạo phải bố trí tăng cường đủ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng khóa học.
6. Tiêu chuẩn giảng viên, huấn luyện viên
Giảng viên, huấn luyện viên phải đáp ứng yêu cầu của Nghị định Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên và phải: 
- Có GCNKNCM sỹ quan vận hành ngành boong trở lên;
- Có giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính.
7. Phương pháp đánh giá
Điều kiện dự thi hoặc kiểm tra kết thúc học phần
Học viên được dự thi/kiểm tra hết học phần khi đã tham dự ít nhất 80% thời gian học tập của học phần và đáp ứng được các yêu cầu khác đối với học phần.
Hình thức đánh giá kết thúc học phần
Cơ sở đào tạo lựa chọn hình thức đánh giá phù hợp, gồm vấn đáp hoặc trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc đánh giá thực hành.
Địa điểm thi hoặc kiểm tra
Tại các phòng học lý thuyết, phòng thực hành, mô phỏng, phù hợp với nội dung, hình thức đánh giá.
Nội dung đánh giá
- Các sai số có thể xảy ra khi sử dụng radar hàng hải, các chú ý để khắc phục, phòng ngừa. 
- Các yếu tố ngoại cảnh tác động đến hoạt động của radar hàng hải (điều kiện thời tiết, điều kiện khí tượng), các chú ý và biện pháp phòng ngừa;
- Các kiến thức về radar hàng hải để thiết lập màn hình radar tối ưu, thuận lợi nhất cho việc quan sát;
- Sử dụng radar hàng hải để dẫn tàu an toàn trong mọi hoàn cảnh tầm nhìn xa, mật độ giao thông trên biển, trong luồng. 
- Thực hành các phương pháp xác định vị trí tàu (bằng khoảng cách và hướng; bằng 2 khoảng cách…) các sai số tác động và biện pháp làm giảm sai số;
- Sử dụng radar, ARPA cũng như thiết bị AIS để dẫn tàu an toàn;
- Dùng radar hàng hải để phòng ngừa va chạm trên biển thông qua các kiến thức về đồ giải. Thông qua kiến thức về đồ giải radar, kiến thức về COLREG, tiến hành thực hành làm các bài toán đồ giải (trên giấy hoặc trên màn hình radar), tìm các thông tin mục tiêu, đưa ra các phương án điều động phòng ngừa va chạm (đổi hướng đơn thuần/ tốc độ đơn thuần hoặc kết hợp);
- Các kỹ năng về radar/ARPA cũng như AIS khi có sự kết nối tích hợp các hệ thống với nhau; kể cả trên hải đồ điện tử; các sai số mắc phải khi quá tin tưởng vào hệ thống.
8. Phương tiện trợ giảng (A)
A1 Instructor manual (Part D of this course);
A2 Video player;
A3 Manufacturer's operational manual (Radar and ARPA);
 A4 Video-cassettes or DVDs about the use of radar and ARPA. For example, target tracking devices available from Videotel Productions, London.
9. Tham chiếu theo IMO (R)
R1 IMO Manila Admendments to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 2010;
R2 IMO resolution MSC.192(79): Revised Recommendation on Performance Standards for Radar Equipment, 2004;
R3 IMO resolution MSC.64(67) Annex 4: Recommendation on Performance Standards for Radar Equipment, 1996;
R4 Assembly resolution A.422(XI): Performance Standards of Automatic Radar Plotting Aids, 1979;
R5 Assembly resolution A.477(XII): Performance Standards for Radar Equipment, 1981;
R6 Assembly resolution A.823(19): Performance Standards of Automatic Radar Plotting Aids, 1995;
R7 IMO resolution MSC.96(72): Recommendation on Performance Standards for Devices to Mearsure and Indicate Speed and Distance, 2000;
R8 IMO SN.1/Circ.197: Operation of Marine Radar for SART Reflectors, 2004;
R9 IMO resolution MSC.164(78): Revised Performance Standards for Radar Reflectors, 2004;
R10 IMO resolution MSC.74(69) Annex 3: Recommendation on Performance Standards for a Universal Shipborne Automatic Identification System (AIS), 1998;
R11 IMO resolution MSC.246(83): Performance Standards for Survival Craft AIS Search and Rescue Transmitters (AIS-SART) for Use in Search and Rescue Operations, 2007;
R12 IMO resolution MSC.112(73): Revised Recommendation on Performance Standards for Shipborne Global Positioning System (GPS), 2000;
R13 IMO resolution MSC.112(73): Recommendation on Performance Standards for Marine Transmitting Heading Devices (THDs), 2004;
R14 IMO International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (IMO-904);
10. Tài liệu tham khảo (B)
B1 IMO model course 1.07 on Radar Navigation at operational level và các tài liệu khác liên quan.
11. Giáo trình và tài liệu (T)
T1. Bài giảng huấn luyện nghiệp vụ Hàng hải Radar - Arpa mức vận hành.


Phần B: Đề cương và phân bố thời gian huấn luyện
	
Nội dung
	Thời gian (giờ)

	
	Thuyết trình
	Giảng giải
	Thực hành

	1. Lý thuyết cơ bản về radar hàng hải
	12.0
	
	

	2. Khai thác và thiết lập chỉ báo radar theo tài liệu hướng dẫn
	6.0
	1.0
	3.0

	3. Sử dụng radar để hàng hải an toàn
	3.0
	1.0
	4.0

	4. Đồ giải radar
	6.0
	1.0
	3.0

	5. Các chức năng của hệ thống ARPA hoặc radar và AIS
	3.0
	
	

	6. Khai thác các chức năng trên ARPA hoặc radar cũng như trên AIS
	6.0
	3.0
	12.0

	7.  Áp dụng COLREG khi sử dụng radar
	1.0
	2.0
	10.0

	8. Đánh giá
	1.0
	
	

	Tổng:  78.0
	38
	8.0
	32.0


Ghi chú: 01 giờ bằng 45 phút giảng dạy, học tập trên lớp


